
UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN

Số:  05   /BB-THTVD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Thanh, ngày  17  tháng 6  năm 2025

Biên bản
tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

Căn cứ công văn 626/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 5 năm 2025 của 
Phòng giáo dục và Đào tạo về việc V/v huy động trẻ mầm non đến trường và 
tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025-2026, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện thực 
hiện kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026 tính đến thời điểm hiện tại 
như sau: 

1. Thành phần: 
Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong 

HĐ Ghi chú

1 Đỗ Thị Như Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Trần Văn Tuyên P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch

3 Hoàng Lan Hương P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch

4 Tạ Thị Nành Tổ trưởng khối 1 Thư ký

5 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Uỷ viên

6 Nguyễn Thị Năm Giáo viên Uỷ viên

7 Bùi Thị Nhung Nhân viên Uỷ viên

2. Nội dung tuyển sinh
          Thực hiện theo Kế hoạch số 15/KH/THTVD ngày 30 tháng 5 năm 2025 
tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

- Số lớp: 04 lớp
- Số học sinh lớp 1: 151 học sinh
Tính đến thời điển 20 tháng 6 năm 2025 nhà trường đã tuyển sinh
- Số lớp 1: 04 lớp
- Số học sinh lớp 1 đã tuyển sinh: 151 học sinh, gồm:
+ Số học sinh 6 tuổi trên địa bàn: 114/151 đạt 76% (Trong đó có 5 em 

chuyển đi, 13 em mới chuyển đến, 29 học sinh đi học ở trường khác trên địa bàn 
thành phố, 9 em học sinh theo Bố mẹ về quê chưa ra tuyển sinh).

+ Số học sinh ở xã, phường khác trong thành phố xin học: 37 học sinh
+ Số học sinh thuộc huyện, tỉnh khác xin học: 0 học sinh
- Số học sinh trên 6 tuổi tuyển vào lớp 1: 0 học sinh
- Số học sinh lớp 1 lưu ban năm học 2024-2025: 0 học sinh



3. Những khó khăn bất cập trong quá trình tuyển sinh
- Không 
4. Đề xuất, kiến nghị 
Trên đây là biên bản kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2025-2026, kèm 

theo danh sách học sinh học sinh ở xã, phường khác trong thành phố xin học tại 
trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện năm học 2025 – 2026.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Đảng uỷ, HĐND, UBND phường (b/c)
- Lưu VT,CM.

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Như Hoa



DANH SÁCH 18 HỌC SINH LỚP 1 CỦA PHƯỜNG KHÁC HỌC TẠI TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Báo cáo số …  /BC-TH-TVD ngày 8 tháng 7 năm 2024)

Hộ khẩu
Số
TT

Số 
phiếu 

ĐT 
Họ và tên Giới 

tính

Ngày 
tháng
sinh

Dân
tộc

Chỗ ở
hiện tại Họ và tên bố Thường 

trú
Tạm 
trú

1 Khiếu Minh Quân Nam 03/10/2018 Kinh Phố 5-Mường 
Thanh

Khiếu Xuân 
Tuấn x

2 Trần Tuấn Khang Nam 09/5/2018 Kinh Nam Thanh Trần Quang 
Trung x

3 Đỗ Vũ Minh Đức Nam 06/01/2018 Kinh Phố 19-Him 
Lam

Đỗ Tuấn 
Quyền x

4 Nguyễn Phương 
Chi Nữ 01/12/2017 Kinh Phố 19-Him 

Lam
Nguyễn Tuấn 
Anh x

5 Vũ Ánh Dương Nữ 05/3/2018 Kinh Phố 15-Him 
Lam Lò Thị Dung x

6 Phạm Khánh Chi Nữ 12//2018 Kinh Phố 15-Him 
Lam

Phạm Hùng 
Cường x

7 Đào Hoàng Hải Nam 25/9/2018 Kinh Phố 15-Him 
Lam Đào Hồng Hà x

8 Đào Vũ Quỳnh 
Anh Nữ 18/7/2018 Kinh Phố 15-Him 

Lam
Đào Anh 
Dũng x

9 Trần Phương 
Thảo Nữ 4/02/2018 Kinh Phố 1-Mường 

Thanh Đỗ Cao Phủ x

10 Trần Ngọc Diệu 
Anh Nữ 11/02/2018 Kinh Phố 9-Nam 

Thanh
Trần Ngọc 
Qúy x

11 Trần Gia Linh Nữ 06/12/2018 Kinh Phố 23-Him 
Lam

Phạm Thị 
Ngân x

12 Ngô Hữu Đạt Nam 11/7/2018 Kinh Phố 14-Him 
Lam

Ngô Thành 
Đồng x

13 Chu Bảo Ngân Nữ 10/11/2018 Nùng
Bản Him 
Lam 2 – Him 
Lam

Chu Văn 
Niệm x

14 Trần Danh Đức 
Anh Nam 28/8/2018 Kinh Phố 14-Him 

Lam
Trần Danh 
Thuận x

15 Đỗ Thùy Dương Nữ 15/7/2018 Mường Phố 23-Him 
Lam

Đỗ Thành 
Thái x

16 Nguyễn Phương 
Thảo Nữ 18/9/2018 Kinh Phố 23-Him 

Lam
Nguyễn Đức 
Hiếu x

17 Nguyễn Đức Sơn Nam 18/01/2018 Kinh Phố 4 – 
Thanh Bình

Nguyễn Đức 
Toản x

18 Đặng Ngọc Nhi Nữ 14/01/2018 Kinh
Phố 5 – 
Thanh 
Trường

Đặng Xuân 
Chiên x
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